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KẾ HOẠCH   

Thực hiện Chƣơng trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-STP ngày 18/01/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

I HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP THÔNG TIN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP 

1 

Thực hiện c p nh t    n  t i   p th i c c v n   n 

quy phạm ph p lu t do HĐND tỉnh  UBND tỉnh 

ban hành lên “Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm 

pháp luật tỉnh Tuyên Quang” thuộc “Cơ sở dữ 

liệu Quốc gia về văn bản pháp luật” theo  ún  

quy   nh tại N h    nh số 52/2015/NĐ-CP ngày 

28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc 

 ia về ph p lu t  tạo  iều  iện thu n lợi cho 

doanh n hiệp tìm hiểu  tra cứu và  p dụn  ph p 

lu t 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

V n phòn  Sở 

Thư n  xuyên  ngay 

 hi nh n  ược v n 

  n 

2 

Xây dựn   qu n lý  c p nh t  duy trì hoạt  ộn  

Tran  thôn  tin  iện tử về hỗ trợ ph p lý cho 

doanh n hiệp tỉnh Tuyên Quan  thuộc Cổn  

thôn  tin  iện tử tỉnh 

   



2 

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

2.1 

Xây dựn  Tran  thôn  tin  iện tử về hỗ trợ ph p 

lý cho doanh n hiệp tỉnh Tuyên Quan  thuộc 

Cổn  thôn  tin  iện tử tỉnh. 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

V n phòn  Sở N m 2021 - 2022 

2.2 

Qu n lý  duy trì hoạt  ộn  của Tran  thôn  tin 

 iện tử; cấp tài  ho n  hướn  dẫn   ồi dưỡn  

n hiệp vụ  iên t p  c p nh t    n  t i thôn  tin 

lên Tran  thôn  tin  iện tử;  iểm tra  phê duyệt  

  n  t i lên Tran  thôn  tin  iện tử về hỗ trợ 

pháp lý cho doanh n hiệp tỉnh Tuyên Quan  c c 

thôn  tin do c c sở   an  n ành  UBND huyện  

thành phố c p nh t. 

Ban  iên t p Tran  

thôn  tin  iện tử 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ 

 iến  i o dục ph p 

lu t; c c phòn    ơn 

v  có liên quan 

Thư n  xuyên  sau 

khi Trang thông tin 

 ược xây dựn  và 

v n hành 

3 

Hỗ trợ xây dựn    ch   n  nội dun  chươn  trình  

cun  cấp c c thôn  tin ph p lu t về  inh doanh 

 ể xây dựn  chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp” ph t són  trên Đài ph t thanh và 

truyền hình tỉnh nhằm cun  cấp c c thôn  tin 

ph p lý tron  hoạt  ộn   ầu tư   inh doanh và 

hội nh p  nhất là hệ thốn  ph p lu t về  ầu tư  

 inh doanh tron  nước  c c cơ chế  chính s ch 

 huyến  hích ưu  ãi  ầu tư của tỉnh  c c cam  ết 

quốc tế t c  ộn  trực tiếp  ến doanh n hiệp 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

C c phòn    ơn v  

có liên quan 
Từ n m 2021 - 2025 

4 
Tổ chức c c hội th o  diễn  àn  tọa  àm   ối 

thoại chuyên  ề  iữa c c doanh n hiệp  tổ chức 

 ại diện cho doanh n hiệp với lãnh  ạo tỉnh  c c 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

V n phòn  Sở; c c 

phòn    ơn v  có 
Từ n m 2021 - 2025 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

cơ quan hành chính nhà nước và c c chuyên  ia 

 inh tế  lu t sư  lu t  ia về c c vấn  ề ph p lý 

liên quan  ến hoạt  ộn   ầu tư   inh doanh của 

doanh n hiệp nhằm trao  ổi  inh n hiệm   huyến 

c o c c doanh n hiệp tron  việc thực thi ph p 

lu t. 

 i o dục ph p lu t liên quan 

5 

Biên soạn c c tài liệu tuyên truyền  phổ  iến 

ph p lu t cun  cấp cho doanh n hiệp trên   a  àn 

tỉnh. 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

V n phòn  Sở; c c 

phòn    ơn v  có 

liên quan 

Từ n m 2021 - 2025 

II 
HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP; NGƢỜI LÀM CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP 

LÝ CHO DOANH NGHIỆP 

1 

Phối hợp với Trun  tâm xúc tiến  ầu tư tỉnh và 

c c Tổ chức  ại diện cho doanh n hiệp tổ chức 

c c Hội n h  t p huấn  Lớp  ồi dưỡn   iến thức 

và  ỹ n n   p dụn  ph p lu t cho doanh n hiệp. 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

V n phòn  Sở; c c 

phòn    ơn v  có 

liên quan 

Từ n m 2021 - 2025 

2 

Biên soạn tài liệu  ồi dưỡn   iến thức và  ỹ n n  

 p dụn  ph p lu t  cun  cấp cho doanh n hiệp 

trên   a  àn tỉnh. 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

V n phòn  Sở; c c 

phòn    ơn v  có 

liên quan 

Từ n m 2021 - 2025 

3 

Tổ chức t p huấn  ỹ n n   n hiệp vụ thực hiện 

côn  t c hỗ trợ ph p lý cho  ội n ũ n ư i làm 

côn  t c hỗ trợ ph p lý cho doanh n hiệp trên   a 

 àn tỉnh. 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

V n phòn  Sở; c c 

phòn    ơn v  có 

liên quan 

Từ n m 2021 - 2025 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

III HOẠT ĐỘNG TƢ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP  

1 

Tiếp nh n   i i   p   p th i c c  hó  h n  vướn  

mắc ph p lý của doanh n hiệp thôn  qua c c 

hình thức phù hợp như: tổ chức hội n h   ối 

thoại; chuyên mục hỏi   p trên cổn /tran  thôn  

tin  iện tử  mạn  xã hội; tr  l i v n   n  iến n h  

của doanh n hiệp;  ối thoại trực tiếp… 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

C c phòn    ơn v  

có liên quan 

Thư n  xuyên  n ay 

 hi nh n  ược ph n 

 nh   iến n h  của 

doanh n hiệp 

2 

Xây dựn   trình cơ quan  n ư i có thẩm quyền 

côn   ố mạn  lưới tư vấn viên ph p lu t tỉnh 

Tuyên Quang 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

V n phòn  Sở; 

Thanh tra Sở 
N m 2021 

IV 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH; HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ 

CHO DOANH NGHIỆP 

1 

Soạn th o  trình UBND tỉnh dự th o N h  quyết 

về chính s ch hỗ trợ ph p lý cho doanh n hiệp 

nhỏ và vừa trên   a  àn tỉnh Tuyên Quan   ể 

trình Hội  ồn  nhân dân tỉnh  an hành;  ồn  th i 

làm  ầu mối chủ trì tổ chức thực hiện sau  hi 

N h  quyết  ược  an hành 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

C c phòn    ơn v  

có liên quan 
N m 2021 

2 

Tổ chức  iều tra   h o s t  ể   nh  i   ết qu  

thực hiện c c hoạt  ộn  và nắm  ắt nhu cầu hỗ 

trợ ph p lý của c c doanh n hiệp trên   a  àn 

tỉnh 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

V n phòn  Sở Từ n m 2021 - 2025 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

3 

Theo dõi  hướn  dẫn   ôn  ốc c c cơ quan   ơn 

v     a phươn  tổ chức triển  hai thực hiện 

Chươn  trình hỗ trợ ph p lý cho doanh n hiệp 

nhỏ và vừa trên   a  àn tỉnh Tuyên Quan   iai 

 oạn 2020 - 2025. 

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

Các phòng   ơn v  

có liên quan 
Thư n  xuyên 

4 

B o c o UBND tỉnh  Bộ Tư ph p  ết qu  triển 

 hai thực hiện Chươn  trình hỗ trợ ph p lý cho 

doanh n hiệp nhỏ và vừa trên   a  àn tỉnh Tuyên 

Quan   iai  oạn 2020 - 2025.  

Phòn  Xây dựn   

 iểm tra  thi hành 

ph p lu t và phổ  iến 

 i o dục ph p lu t 

V n phòn  Sở 
Đ nh  ỳ hàn  n m 

hoặc  ột xuất 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thƣợc 
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